
UY BAN NHAN DAN 
TINH TAY NINH 

Sex 112V /QD-UBND 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM 
Dec lap-Ter do-Hrth phtic  

Thy Ninh, ngayt)5 thong 3 nom 2024 

QUYET DINH 
Ve viec cong bo Danh my; quy trinh not he gill quyet Chu tyc hanh chinh 

inert ban litth trong linh vwc,ho#t Ong khoa hyc va cong nghe 
thut)c tham quyen giai quyet cua Ser Khoa hyc va Cong nghe 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH 

Can cer Luc:it To chic chinh quyen dia phuang ngay 19 dying 6 nom 2015; 
Can cer Lugt sera ea, bo sung mot so dieu cua Lug! To chic Chinh phi va 

LuOt To chic chinh quyen dia phuung ngay 22 thong 11 nom 2019; 
Can ce Nghi dinh 63/2010/ND-CP ngay 08 thong 6 nom 2010 cua Chinh 

pphu‘ kiem soot the tic hanh chinh; 
Can cet Nghi dinh so 92/2017/ND-CP ngay 07 thing 8 nom 2017 cua Chinh 

phu sera dal, bo sung mOt so dieu cua cac Nght dinh lien quan den kiem soot the 
tyc hanh chinh; 

Can cif Nghi dinh so 61/2018/ND-CP ngay 23 Chang 4 nom 2018 cua Chinh 
phu ye !kir hien cu the mOt cera, mot circa lien thong trong giai quyet Mit tyc hanh 
chinh; 

Can cer Nght ,dinh 107/2021/ND-03  ngay 06 thing 12 nom 2021 cua
Chinh phu ye sera doi, 1)6 sung mOt so dieu cua. Nght dinh so 61/2018/ND-CP ngay 
23 thong 4 nom 2018 cua Chinh phit ye thyc hien ca the mot tha, mot dm lien 
thong trong giai quyet thit tyc hanh chinh; 

Can czi. Thong tu so 02/2017/TT-VPCP ngay 31 dicing 10 nom 2017 cua 
Van phong Chink phit &tong can ye nghiep vu kiem soot the tyc hanh chinh; 

Can ci Thong lu so 01/2018/TT-VPCP ngay 23 tiling 11 nom 2018 cua 
Van phong Chinh phit hwang dein Chi hanh mOt so quy dinh cua Nghi dinh so 
61/2018/ND-CP; ngay.23 Mang 4 nom 2018 cua Chinh phu ye thyc hien ca the 
mOt cera, InOt au lien thong trong giai quyet thit tyc hanh chinh; 

Can cir Quyet dinh so 156/QD-BKHCN ngay 22 !hang 02 nom 2024 cua 
BO truUng BO Khoa hoc va. Cong nghe ye viec cong 1)6 the tyc hanh chinh mai 
ban hanh trong link viec hoot dOng khoa hoc va cong nghe thuOc phgm vi chic 
nang quern 1); cua 130 Khoa hoc va Cong nghe; 

Theo de nghl. can Glom clac So. Khoa hoc va Clang nghe igi To' trinh so 
10/TTr-KHCN ngay 04 thong 3 nom 2024. 

QUYET DINH: 
Diu 1. C8ng bó kern then Quy6t dinh nay la danh rave, quy trinh not b0 

giai quy6t Chu tuc hanh chinh mOi ban hanh trong linh vgc host Ong khoa hoc Ira 



KT. CHU TICH 
CHU' TICH 
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cong nghe thu6c thilm guyen giai quyet dm So Khoa h9c va Cong nghe (danh 
17214C gam 01 thii tyc hanh chinh va neii dung quy trinh cong bó bang file dien fir 
dinh kern theo Quyet clinh nay tren phan mem Egov). 

Van phong UI3ND tinh có trach nhiem theo doi, Mem tra, don dec viec thgc 
hi'en Quyet dinh nay. Dong 	dia phtrang 	va cap nhat cac,guy trinh nei b0 
giai guy& thil tvc hanh chinh da cong b6 len Ca so.  dit 	Quoc gia 	tvc 
hanh chinh. Thong bao ma thO tuc hanh chinh mai cap nhat cho SO Khoa h9c va 
Cong nghe thco guy dinh. 

Ithoa h9c va Cong nghe thgc hien viec xay dung va cap nhat guy trinh 
dien giai quyet,thil tuc hanh chinh 	voi ma thil tvc hanh chinh len fle thong 
thong tin giai quyet 	tvc hanh chinh tinh. Deng 	c6ng khai giai quyet cac 

tuc hanh chinh nay cho nhan, chirc &mg guy dinh. 

Ser Thong tin va Truy?..'n thong thtim dinh cite guy trinh die'n giai guy& 
thu tuc hanh chinh da duac cap that ma thil tvc hanh chinh ten He thong thong 
tin giai guyet thu tvc hanh chinh tinh. ThOng bao cho Van phong UBND tinh de 
lam ca so.  trinh cha tich UBND tinh cOng b6 guy trinh dien giai guyet 	tvc 
hanh chinh 	Khoa h9c va COng nghe. 

Ditu 2. Quyet dinh co hi'eu ltrc thi hanh 	ngay 	va dieu chinh, be 
sung Quyet dinh se 1044/QD-U13ND ngay 13 thang 5 nam 2021 cua UBND tinh 

viec cong bo danh mvc 	tvc hanh chinh thu6c thAm guyen giai guyet 
nganh Khoa h9c Cong nghe tr&,n dia. ban tinh Tay Ninh; 

Ditu 3. Chanh Van phOng UBND tinh; Giam dec cac 	Khoa hec va 
Cong nghe, Thong tin WI ,Truyen thong; cac to chirc, 	nhan có lien quan 
trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay" 

nh 
Nhu Dteu 3; 

- Cvc Ki6In scat TTFIC - VP Chinh phil; 
- cr, CEiC Pcr Ul3ND tinh; 
- Lanh thito VP UBND tinh; 
- rrpvi icc;  KT; KS'IT; 
- I,iru: VT, VP UBND tinh.(Tuan). 

V5 Dric Trong 



Phu luc 
A QUY TRiNH NQI 130 GIAI QUYET 
I MOT BAN HANH TRONG LINH Vict HOAT 

A CONG NGHt, THUOC THAM QUYEN 
KHOA HOC VA CONG NGHt 

t dinh so 4251/QD-UBND ngay( thong 3 nem 2024 
Lich Uy ban nhan dan tinh Tciy Ninh) 

PIIAN I. DANIII 1Vi Mt 	HANH CIHNH 

STT 
Ten thii tuc 
hanh ch in h Linh vwc 

Cap  
thirc 
hiO 

Can dr phap 157 

1 

Thu 	tuc 	xac 
Minh 	dtr 	an 
(Tau 	to 	có 
hoa:c 'thong sir 
dung 	ding 
nglq lac, 	hOu, 
tiem an nguy 

Cu 	gay 	6  nhiem 	mai 
truimg, tham 
dung 	tai 
nguyen 
(1.012353) 

FIoat dong 
khoa hoc 

, 	„  
va cong 

nghe 

Cap 
turn 

- 1,ufat dtiu to so 61/2020/Q1-114 ngay 17 
thong 6 nam 2020; 

- Nghi dinh so 31/2021/ND-CP ngay 26 
thong 3 nam 2021 dm Chinh phi! quy clink 
chi ti6t va huang clan thi hanh mot so dieu 
cia Ludt Dim tu; 

- Quy6t dinh so 29/2023/QD-TTg ngay 19 
thong 12 nam 2023 cila Thu Wang Chinh 
phit quy dinh ho so', trinh tu, thit tuc xac 
dinh dtr an dau to co hoac khong sir dung 

N 	 1 

cong nghe lac lictu, tiem an nguy ca gay 6 
nhiem moi truimg, tham dung tai nguyen. 



2 
 

PHẦN 2 

NỘI DUNG, QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC 

 HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

A. CẤP TỈNH 

Mã thủ tục số  1.012353 

Tên thủ tục 

hành chính: 

Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc 

hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài 

nguyên 

Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

Lĩnh vực: Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức/ cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại 

các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: 

bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại 

các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại 

nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ 

sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Trường hợp tổ chức/cá nhân không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính 

công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường 

Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải 

quyết theo quy định. 

- Ngoài 02 hình thức trên, tổ chức/ cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: 

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn 

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn 

+ Ứng dụng Tây Ninh Smart 

+ Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo 

*Lưu ý: Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả 

ngay lại hồ sơ cho nhà đầu tư và thông báo rõ về các văn bản cần sửa đổi, bổ sung đề nhà 

đầu tư hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp. Trường hợp nhà 

đầu tư gửi hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh 

hoặc qua đường bưu chính, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở 

Khoa học và Công nghệ có văn bản đề nghị nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung, hoàn hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định). 

* Quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả được thực hiện như sau: 

Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh [04 giờ] 
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- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ:  

+ Hồ sơ được cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp tại Trung tâm.  

+ Hồ sơ được nhân viên bưu điện nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.  

+ Hồ sơ được cá nhân, tổ chức nộp bằng hình thức trực tuyến. 

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp Hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định: Trả yêu cầu sửa đổi, bổ sung (trên môi 

trường điện tử trong trường hợp nộp trực tuyến, trả trực tiếp trong trường hợp nộp trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích). 

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo theo quy định: In phiếu nhận và hẹn trả kết quả (trường hợp 

nộp trực tuyến thì thông báo trực tuyến Mã hồ sơ được phát sinh tự động trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định). 

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ [184 giờ] 

Công chức Phòng Quản lý Chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện; xem xét, 

thẩm định hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, dự 

thảo thông báo cho tổ chức, cá nhân biết bằng văn bản để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định 

trình Lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo phê duyệt. 

- Trường hợp nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: trong thời hạn 03 ngày làm việc, dự thảo văn 

bản trình Lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt gửi Sở Tài nguyên và 

Môi trường, cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp liên quan để lấy ý kiến phối hợp. 

Trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ lấy thêm ý kiến tổ chức, chuyên gia độc 

lập để tham vấn về chuyên môn, xác định công nghệ của dự án đầu tư. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan được lấy kiến phối hợp, tổ chức, chuyên gia độc 

lập có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Đối với dự án có quy mô lớn, công nghệ phức tạp, trong trường hợp cần thiết, trong thời 

hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công 

nghệ quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức khảo sát thực tế 

để xác định công nghệ của dự án đầu tư. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ ý kiến của cơ quan phối hợp, 

hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia độc lập, Sở Khoa học và Công 

nghệ có ý kiến xác định công nghệ của dự án bằng văn bản gửi nhà đầu tư. 

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh [04 giờ] 

Tiếp nhận kết quả giải quyết từ nhân viên bưu điện và trả kết quả trực tiếp cho người nộp 

hồ sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển 

kết quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho 

người nộp hồ sơ theo yêu cầu 
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 Sơ đồ quy trình  

 

 

 

 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức 

nộp 

Thời hạn 

giải quyết 
Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 

 

23 ngày 

làm việc 

 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, 

đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

43 ngày 

làm việc 
 

- Đối với dự án đầu tư có quy mô lớn, công 

nghệ phức tạp, thời hạn giải quyết có thể kéo 

dài thêm 20 ngày làm việc  

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, 

đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Trực 

tuyến 

23 ngày 

làm việc 

 

 

- Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: 

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/ 

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ 

+ Ứng dụng Tây Ninh Smart  

+ Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên 

mạng xã hội Zalo 

Trực 

tuyến 

43 ngày 

làm việc 

 

 

- Đối với dự án đầu tư có quy mô lớn, công 

nghệ phức tạp, thời hạn giải quyết có thể kéo 

Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tiếp nhận hồ sơ

(04 giờ)

Sở Khoa học và Công nghệ

 xem xét, thẩm định hồ sơ

(64  giờ)

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công trả kết quả
(04 giờ)

Cơ quan phối hợp, tổ chức, 

chuyên gia độc lập (120 giờ) 
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dài thêm 20 ngày. 

Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: 

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/ 

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ 

+ Ứng dụng Tây Ninh Smart  

+ Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên 

mạng xã hội Zalo 

Dịch vụ 

bưu chính 

23 ngày 

làm việc 

 

 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại 

các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu 

điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao 

gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ 

qua số điện thoại 1900561563 để được nhân 

viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống 

Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp 

nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có 

yêu cầu. 

 

Dịch vụ 

bưu chính 

43 ngày 

làm việc 

 

 

- Đối với dự án đầu tư có quy mô lớn, công 

nghệ phức tạp, thời hạn giải quyết có thể kéo 

dài thêm 20 ngày. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại 

các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu 

điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao 

gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ 

qua số điện thoại 1900561563 để được nhân 

viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống 

Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp 

nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có 

yêu cầu. 

Thành phần hồ sơ 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng 

Văn bản đề nghị xác định công nghệ; 

Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục 

của Quyết định số 

29/2023/QĐ-TTg 

Bản chính: 

01 

Thuyết minh hiện trạng công nghệ sử dụng 

trong dự án đầu tư; 

Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục 

của Quyết định số 

Bản sao: 

01 
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29/2023/QĐ-TTg 

Chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây 

chuyền công nghệ sử dụng trong dự án đầu 

tư còn hiệu lực. 

Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục 

của Quyết định số 

29/2023/QĐ-TTg 

Bản sao: 

01 

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Đối tượng thực hiện: 
Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã hoặc sắp hết thời gian hoạt động, có 

nhu cầu gia hạn thời gian hoạt động. 

Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ 

Cơ quan có thẩm 

quyền Sở Khoa học và Công nghệ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 

sơ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm 

Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) 

Kết quả thực hiện 

Mã tài liệu Tên kết quả 
Tệp đính 

kèm 

 Văn bản xác định công nghệ của dự án  

Căn cứ pháp lý 

Số văn bản Tên văn bản 
Ngày  

văn bản 

Ngày  

hiệu lực 

Cơ quan  

ban hành 

61/2020/QH14 Luật đầu tư  17/6/2000 

01/01/2021 

(trừ quy định tại 

khoản 3 Điều 75 

của Luật này có 

hiệu lực từ 

01/9/2020) 

Quốc hội 

31/2021/NĐ-CP  

Nghị định quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của 

Luật Đầu tư; 

 

26/3/2021 26/3/2021  Chính phủ 

29/2023/QĐ-

TTg  

- Quyết định quy định 

hồ sơ, trình tự, thủ tục 

xác định dự án đầu tư có 

hoặc không sử dụng 

công nghệ lạc hậu, tiềm 

ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường, thâm dụng 

tài nguyên. 

19/12/2023 15/02/2024 Thủ tướng 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện: 

- Dự án đầu tư đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư;  

- Việc xem xét, xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm 
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ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên khi nhà đầu 

tư có nhu cầu gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư. 

Thành phần hồ 

sơ lưu 

- Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định; 

- Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. 

- Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có). 

- Phiếu kiểm soát giải quyết hồ sơ. 

Thời gian lưu 

và nơi lưu 

Lưu ở phòng Quản lý Chuyên ngành 01 năm. Sau đó chuyển xuống Văn 

thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01 

29/2023/QĐ-TTg 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

…., ngày…. tháng…. năm… 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH CÔNG NGHỆ 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh….. 

 

1. Tên nhà đầu tư:  .................................................................................................  

2. Địa chỉ: ..............................................................................................................  
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3. Số Điện thoại/fax: ..............................................................................................  

Email:  .  .................................................... Website: ..............................................  

4. Người đại diện pháp luật: ..................................................................................  

5. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ...  .............. (mã số), do .  ............. 

 ..............................(cơ quan) cấp ngày …tháng…năm ….. 

6. Dự án đầu tư: .  ........................................ (tên, địa điểm thực hiện dự án). 

7. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký dự 

án đầu tư số (mã số)  .................................. do (cơ quan) ...  ................... cấp 

ngày…tháng ….năm… 

Đề nghị được xác định công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư. Hồ sơ đề nghị xác 

định công nghệ gửi kèm văn bản này gồm các tài liệu sau: 

1. Thuyết minh hiện trạng công nghệ; 

2. Chứng thư giám định số…..ngày ….tháng….năm ….(do tên tổ chức giám 

định) cấp; 

…………….(tên nhà đầu tư) cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính chính xác và hợp pháp của các tài liệu nêu trên. 

 

 ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Mẫu số 02 

29/2023QĐ-TTg 

 

THUYẾT MINH HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ  

SỬ DỤNG TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên dự án đầu tư:  ...................................  .........  ..............  ...................  .............  

2. Địa điểm thực hiện dự án: ......................  .........  ..............  ...................  .............  

3. Địa chỉ liên hệ: ....................................... Điện thoại: ......  ...................  .............  

Email: ........  .......  ........................................ Website:..........  ...................  .............  

4. Giấy chứng nhận đăng ký dự án đầu tư:  .........  ..............  ................... (ngày 

tháng năm cấp; cơ quan cấp; mã số). 

5. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của dự án đầu tư: ...........  ...................  .............  
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6. Quy mô dự án: 

- Sản lượng:  .......  ........................................ đơn vị sản phẩm/năm 

- Lao động:  .......  ........................................ người 

- Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có): .  .............. m2 hoặc ha 

- Tổng vốn đầu tư của dự án: .....................  ......... (bằng chữ) đồng 

7. Thời gianbắt đầu hoạt động: ...................  .........  ..............  ...................  .............  

8. Thời hạn hoạt động: ...............................  .........  ..............  ...................  .............  

II. THUYẾT MINH HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ 

1. Quy trình công nghệ, đặc điểm của dây chuyền công nghệ: 

- Tên công nghệ; 

- Quy trình, đặc điểm của dây chuyền công nghệ (trong đó thuyết minh quy 

trình, thông số kỹ thuật, sơ đồ dây chuyền công nghệ,…); 

- Quy mô công suất/hiệu suất hiện tại và so với thiết kế; 

- Sự hoàn thiện của công nghệ, phù hợp của công nghệ; phân tích ưu nhược 

điểm của công nghệ, so sánh với công nghệ cùng loại đang sử dụng phổ biến 

trong và ngoài nước (nếu có); 

- Quy chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn về an toàn, tiết kiệm năng 

lượng, bảo vệ môi trường áp dụng đối với dây chuyền công nghệ. 

2. Nguyên vật liệu, nhiên liệu năng lượng của dây chuyền công nghệ: 

- Thống kê nguyên, vật liệu (chủng loại, khối lượng); 

- Mức độ tiêu thụ nguyên, vật liệu, năng lượng hiện tại so với thiết kế; 

3. Sản phẩm của dây chuyền công nghệ: 

- Tên các loại sản phẩm, quy mô sản lượng (năng suất); 

- Tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm. 

4. Thống kê loại chất thải, khối lượng chất thải trong quá trình sản xuất. 

5. Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của dây chuyền công nghệ, việc tuân 

thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ 

môi trường. 

6. Hoạt động duy tu, bảo dưỡng theo định kỳ, sửa chữa, thay thế máy móc, thiết 

bị kèm theo (kèm theo hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị). 

7. Thiết minh máy móc, thiết bị có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ 

lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (theo 

hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

8. Danh mục máy móc, thiết bị trong dây chuyền công nghệ: 
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STT 

Tên 

máy 

móc, 

thiết 

bị 

Năm 

sản 

xuất 

Nhà 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

(xuất 

xứ) 

Nhãn 

hiệu 

Số 

hiệu 

Kiểu 

loại 

(model) 

Thông 

số kỹ 

thuật 

cơ 

bản 

Mã 

HS 

I Máy móc thiết bị có tuổi không vượt quá 10 năm 

1          

… …         

II Máy móc thiết bị có tuổi vượt quá 10 năm 

1          

…. …         

Lưu ý: Trường hợp một dự án đầu tư có nhiều dây chuyền sản xuất thì liệt kê và 

thuyết minh chi tiết hiện trạng công nghệ của từng dây chuyền sản xuất trong dự 

án đó. 

 ………., ngày ….tháng….năm …. 

NHÀ ĐẦU TƯ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Mẫu số 03 

29/2023QĐ-TTg 

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc 

 

Số: ……. ……, ngày …..tháng …..năm ….. 

 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH 

Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư 

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên dự án đầu tư:  ..............................................................................................  
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2. Ngày thực hiện giám định: .  ..............................................................................  

3. Địa điểm giám định: .  .........  ..............................................................................  

4. Phương pháp giám định: ....  ..............................................................................  

II. KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH 

1. Dây chuyền công nghệ: 

1.1 Dây chuyền công nghệ thứ nhất: 

- Tên dây chuyền công nghệ: 

- Công suất (hiệu suất): 

Theo thiết kế:……….         Thực tế:………    đạt:…..% (so với thiết kế) 

- Tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng: 

Theo thiết kế:……….         Thực tế:………    đạt:…..% (so với thiết kế) 

- Đánh giá mức độ đáp ứng của dây chuyền công nghệ khi hoạt động theo quy 

định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng, 

bảo vệ môi trường. Trường hợp  không có QCVN về an toàn, tiết kiệm năng 

lượng, bảo vệ môi trường liên quan đến dây chuyền công nghệ của dự án thì có 

thể áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt nam 

hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết 

kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường (Mức độ đáp ứng quy chuẩn hoặc tiêu 

chuẩn về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường)1: .............................  

1.2. Dây chuyền công nghệ tiếp theo: (Trình bày tương tự như dây chuyền công 

nghệ thứ nhất) ........  .....  .........  ..............................................................................  

2. Máy móc, thiết bị có mã hàng hoá (mã số HS) thuộc các Chương 84 và 85 

Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có tuổi không vượt quá 10 

năm: 

2.1. Danh mục máy móc thiết bị: 

Số 

TT 

Tên máy 

móc, thiết 

bị 

Nhà 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu/số 

hiệu/kiểu 

loại 

(model) 

Mã 

HS 

Mức độ đáp 

ứng quy 

chuẩn hoặc 

tiêu chuẩn về 

an toàn, tiết 

kiệm năng 

lượng, bảo vệ 

môi trường 

1        

2        

…..        

 
1 Trường hợp không có QCVN, TCVN và tiêu chuẩn quốc gia của các nước G7, Hàn  Quốc thì nêu rõ trong 

Chứng minh giám định. 
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2.2. Đánh giá chung về mức độ đáp ứng quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn về an toàn, 

tiết kiệm  năng lượng, bảo vệ môi trường của toàn bộ máy móc, thiết bị có tuổi 

không vượt quá 10 năm: .........  ..............................................................................  

3. Máy móc, thiết bị có mã hàng hoá (mã số HS) thuộc các Chương 84 và 85 

Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có tuổi vượt quá 10 năm: 

3.1. Danh mục máy móc thiết bị: 

Số 

TT 

Tên máy 

móc, thiết 

bị 

Nhà 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu/số 

hiệu/kiểu 

loại 

(model) 

Mã 

HS 

Mức độ đáp 

ứng quy 

chuẩn hoặc 

tiêu chuẩn về 

an toàn, tiết 

kiệm năng 

lượng, bảo vệ 

môi trường 

1        

2        

…..        

3.2. Đánh giá máy móc, thiết bị về việc đáp ứng các tiêu chí xác định máy móc, 

thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ 

lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiệm môi trường, thâm dụng tài nguyên (theo 

hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4. Hiệu lực của chứng thư giám định: 12 tháng (kể từ ngày cấp chứng thư). 

GIÁM ĐỊNH VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH 

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên) 
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